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học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên, 158(13), tr. 67-71, ISSN:1859-2171 



7 

 

 

 [10]. Trần Quốc Toàn*, Nguyễn Văn Khôi, Nguyễn Thanh Tùng, Trần Đại 

Lâm, Đinh Thúy Vân (2016), Nghiên cứu tương tác giữa polivinyl ancol, polyvinyl 

axetat với ure và bentonit Bình Thuận, Tạp chí Khoa học và Công nghệ , Đại học Thái 
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học trường ĐHSP HN2, tr.184-191, ISBN: 978-604-65-3527-0 

[22]. Trần Quốc Toàn, Nguyễn Văn Khôi, Phan Minh Tân (2018), Nghiên 

cứu ảnh hưởng và tương tác của tinh bột trong phân bón ure nhả chậm dạng viên, Kỉ 
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học , 57(4E1,2), tr. 193-197, ISSN: 0866-7144 

[32]. Nguyễn Xuân Hòa, Nông Thu Hương, Trịnh Thị Thu Hiền, Nguyễn Đắc 

Trung, Nguyễn Thành Trung, Trần Thị Đông, Trần Quốc Toàn, Đỗ Trà Hương* 

(2019), Nghiên cứu khả năng diệt khuẩn của vật liệu ZnO chế tạo bằng phương pháp 
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Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học, 27(3), tr. 78-83; ISSN: 0868-3224; 

https://vjol.info.vn/index.php/TCPTHLS/article/view/76361 

[50]. Trần Quốc Toàn*, Đặng Thị Hồng Phương (2023), Ảnh hưởng của nano 

kẽm oxit đến khả năng sinh trưởng và chịu hạn của ngô trong giai đoạn nảy mầm và 
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Số Đặc san FEE 2024, tr. 243-248, DOI: https://doi.org/10.54939/1859-

1043.j.mst.FEE.2024.243-248, ISSN: 1859-1043 (online tháng 12/2024) 

   [61]. Trần Quốc Toàn*, Nguyễn Thị Đoan Trang, Trần Minh Phương, Chu 

Mạnh Nhương, Lê Thị Thanh Hòa (2024), Tổng hợp chất xúc tác Fe3O4/than sinh học 

có thể thu hồi bằng từ tính để loại bỏ xanh metylen trong môi trường nước, Tạp chí 

Phát triển KH&CN-ĐHQG TPHCM, 7(S1), tr. 136-146 (xuất bản 31/12/2024, online 

5/2025), DOI :10.32508/stdjns.v7iS1.1376, ISSN 1859-0128. 

[62]. Phạm Thị Huyền, Trần Quốc Toàn*, Trần Minh Phương, Nguyễn Quốc 

Dũng, Nguyễn Thanh Tùng (2025), Ảnh hưởng của hydrogel siêu giữ ẩm đến sinh 

trưởng và khả năng hấp thu chì của cây sơn cúc ba thùy trồng trên đất ô nhiễm, Tạp 

chí Khoa học và Công nghệ - Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội, Tập 61-Số 5B 

(5/2025). tr. 140-146, ISSN: 1859-3585. P-ISSN 1859-3585 E-ISSN 2615-9619 

[63]. Vu Nhat Anh, Tran Quoc Toan, Pham Hong Chuyen, Pham Hoai Linh, 
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 [68]. Hoàng Minh Trang, Nguyễn Mạnh Khải, Nguyễn Thị Mai, Đặng Văn 
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[1]. Bằng độc quyền giải pháp hữu ích số 2410: Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Văn 
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01041 ngày 13/03/2018 và được chấp nhận đơn theo Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ 

số 22805/QĐ-SHTT ngày 10/04/2018 của Cục sở hữu trí tuệ. Số quyết định 

11356w/QĐ-SHTT, ngày 12 tháng 8 năm 2020. 

[2]. Bằng độc quyền sáng chế số 53721: Nguyễn Bá Hưng, Nguyễn Long Tuyên, 

Trần Quốc Toàn, Đặng Văn Thành, 2025; Phương pháp chế tạo vật liệu compozit 

đơn bước kết hợp giữa phóng điện plasma và đồng kết tủa và vật liệu compozit được 

chế tạo bằng phương pháp này; Số 53721/QĐ số 243372/QĐ-SHTT, ngày 23 tháng 10 

năm 2025. 

❖ Bài báo đăng Hội nghị trong nước 

1. Trần Quốc Toàn, Nguyễn Phương Chi, Nguyễn Thành Trung,Nguyễn Văn 

Hảo, Nguyễn Thị Kim Ngân, Nguyễn Thanh Hải (2019), Chế tạo vật liệu 

Graphene/Fe3O4 bằng phương pháp hoạt hoá Plasma trong dung dịch ứng dụng 

xử lý Pb(II) trong nước, Hội nghị, Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu toàn 

quốc lần thứ 11. 

IV. ĐỀ TÀI KH&CN CÁC CẤP ĐÃ CHỦ TRÌ 

❖ Cấp Nhà nước 

 [1]. Nghiên cứu tái chế bùn thải của quá trình sản xuất nước cấp sinh hoạt 

thành tác nhân xúc tác cho quá trình quang Fenton siêu âm ứng dụng xử lý 

nước thải chứa các chất hữu cơ cơ khó phân hủy và nước thải y tế. Đề tài 

Nafosted hướng cơ bản năm 2025. Mã số: 104.05-2025.70  (bắt đầu kí HĐ từ 

tháng 12/2025) 

❖ Cấp Bộ 

[1]. Nghiên cứu chế tạo vật liệu quang xúc tác nano ZnO, Fe3O4 trên nền 

cacbon để xử lý tồn dư thuốc kháng sinh trong nước thải. Mã số: B2021-

TNA-15. Nghiệm thu 14/5/2023. Xếp loại xuất sắc. 

[2]. Nghiên cứu tái sử dụng thực vật sau xử lí kim loại nặng ở khu vực khai 

thác khoáng sản tại Thái Nguyên thành vật liệu nano composite trên nền 

biochar xử lí dư lượng kháng sinh trong nước. Mã số: B2026-TNA-09. 

❖ Cấp Đại học 

[1]. Nghiên cứu chế tạo một số loại phân bón nhả chậm thân thiện với môi 

trường ứng dụng trong sản xuất nông nghiệp.   

Mã số: ĐH2015-TN04-08. Nghiệm thu tháng 9 năm 2017. Xếp loại tốt 

❖ Cấp Cơ sở 
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   [1]. Chế tạo và nghiên cứu tính chất phân bón kali nhả chậm trên cơ sở một số 

polyme có tính năng cao định hướng ứng dụng trong sản xuất rau công 

nghệ cao. Mã số: CS-2018-01. Nghiệm thu tháng 6 năm 2019. Xếp loại 

xuất sắc 

* ĐỀ TÀI KH&CN CÁC CẤP ĐÃ THAM GIA 

1. Áp dụng tiến bộ kỹ thuật chế tạo một số dạng phân bón nhả chậm ứng dụng 

vào sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Thái Nguyên. Dự án tỉnh Thái Nguyên. Mã số KN - 

12 – 2014, xếp loại tốt. 

2. Nghiên cứu chế tạo đồng oxit dạng nanowire và nanotube bằng phương 

pháp điện hóa và ứng dụng trong cảm biến điện hóa và quang điện hóa để chế tạo 

hiđro từ năng lượng Mặt trời. Đề tài Nafosted 2016: mã số 103.02-2016.63. Nghiệm 

thu năm 2021. 

3. Nghiên cứu tổng hợp và thăm dò hoạt tính chống ung thư của một số dẫn 

xuất quinazolin. Đề tài cấp đại học. Mã số ĐH2017-TN04-05, xếp loại tốt. 

4. Chế tạo hạt nano oxit kẽm bằng phương pháp hóa ướt ứng dụng làm phân 

vi lượng thân thiện môi trường trong sản xuất nông nghiệp. Đề tài cấp Bộ GD. Mã số  

B2018-TNA-60. Nghiệm thu tháng 7/2021. 

5. Nghiên cứu xử lý nước thải công nghiệp khí hóa than khó phân hủy trên địa 

bàn tỉnh Thái Nguyên bằng quá trình nội điện phân kết hợp màng sinh học. Đề tài cấp 

Bộ. Mã số B2019-TN 249. Nghiệm thu tháng 2/2022. 

6. Nghiên cứu tổng hợp và thử hoạt tính sinh học một số dẫn xuất mới của 

quinolin. Đề tài cấp Bộ. Mã số: B2019 - TN247. Nghiệm thu 1/6/2021. 

 7. Thiết kế và tổ chức dạy học một chủ đề khoa học tự nhiên theo định hướng 

giáo dục STEM. Đề tài cơ sở đặt hàng CS2021. Nghiệm thu tháng 6 năm 2022. 

8. Chế tạo than hoạt tính từ vỏ măng cụt và nghiên cứu hấp phụ Ciprofloxacin 

trong môi trường nước của than hoạt tính chế tạo được, Đề tài cấp Cơ sở, mã số 

TNUE-2022-07. Nghiệm thu 3/2023. 

9. Chế tạo vật liệu tổ hợp graphene/ZnO/Fe3O4 ứng dụng quang xúc tác xử lý 

nước thải chứa hóa chất và các chất hữu cơ khó phân hủy trong nước phục vụ xử lý 

môi trường. Đề tài cấp Bộ TN&MT. Mã số: TNMT.2022.03.14. Nghiệm thu tháng 

11/2024, kết quả tốt. 
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10. Nghiên cứu, chế tạo vật liệu anode (nanocarbon composite) từ nguồn than 

đá Việt Nam định hướng ứng dụng cho pin Li-ion. Đề tài cấp Bộ. Mã số B2023-TN 

17. Nghiệm thu tháng 4 năm 2025. Kết quả đạt. 

11. Nghiên cứu tổng hợp các phức chất của nguyên tố đất hiếm với các hợp 

chất thiên nhiên thuộc nhóm carboxylic acid có khả năng phát quang và có hoạt tính 

sinh học định hướng ứng dụng trong y sinh. Đề tài cấp Bộ. Mã số B2023-TN 28. 

Nghiệm thu tháng 7/2024, kết quả đạt. 

12. Nghiên cứu đánh giá tồn dư thuốc kháng sinh trong nước tại một số cơ sở 

y tế, nuôi trồng thủy sản tại Thái Nguyên, và xây dựng mô hình xử lí nguồn nước bị ô 

nhiễm do tồn dư thuốc kháng sinh. Đề tài cấp Bộ. Mã số B2023-TN 22. Nghiệm thu 

tháng 7/2024, kết quả đạt. 

13. Chế tạo và nghiên cứu tính chất của vật liệu biến tính nanô hai chiều dạng 

lớp MX2 (M: Mo, W; X: S, Se) và vật liệu tổ hợp graphene/MX2 ứng dụng cho phản 

ứng sinh khí hydro; Đề tài Nafosted 2024: mã số 103.02-2023.153. Nghiệm thu năm  

14. Chế tạo cảm biến điện hóa nền oxit kim loại (Fe, Co, Ni) cấu trúc nano 

ứng dụng xác định các ion kim loại trong thực phẩm và môi trường; Đề tài Nafosted 

2021: mã số 103.02-2021.125. Nghiệm thu năm 

15. Tổng hợp vật liệu composite trên nền ferrite ứng dụng xử lí chất hữu cơ ô 

nhiễm trong nước thải làng nghề dệt nhuộm. Đề tài cấp Bộ GD&ĐT. Mã số B2024-

TNA-11. Nghiệm thu năm 2025. 

V. SÁCH VÀ GIÁO TRÌNH 

[1]. Nguyễn Mậu Đức, Trần Quốc Toàn, Lê Huy Hoàng (2019), Giáo trình Tin 

học ứng dụng trong dạy học hóa học, Nhà xuất bản ĐH Thái Nguyên, Mã số ISBN: 

978-604-915-843-8. 

[2]. Hoàng Thị Chiên, Trần Quốc Toàn, Chu Mạnh Nhương, Nguyễn Quốc 

Dũng (2019), Sách Lịch sử Hóa học, Nhà xuất bản ĐH Thái Nguyên, Mã số ISBN: 

978-604915828-5. 

[3]. Trần Quốc Toàn, Lê Huy Hoàng (2022), Giáo trình Hoạt động trải nghiệm 

trong dạy học hóa học, Nhà xuất bản ĐH Thái Nguyên, Mã số ISBN: 978-604-3-

50108-7 
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[4]. Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Trung Đức, Trần Quốc Toàn, Phạm Thị Thu 

Hà (2024), Phân bón nhả chậm: Công nghệ sản xuất và ứng dụng trong nông nghiệp 

thông minh, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Mã số ISBN: 978-604-67-3133-7. 

VI. HƯỚNG DẪN SAU ĐẠI HỌC 

TT Họ và tên, Tên đề 

tài 

Trình độ Cơ sở đào tạo Năm 

hướng 

dẫn 

Năm 

bảo vệ 

1 Đỗ Hải Linh –K25 

Đề tài: “Chế tạo vật 

liệu nano ZnO bằng 

phương pháp điện 

hóa và định hướng 

ứng dụng”  

Thạc sĩ Trường Đại học 

Sư phạm - Đại 

học Thái 

Nguyên 

2018 

(HD2) 

 

 

 

2019 

2 Bùi Thanh Giang-

K26 

Đề tài: “Chế tạo vật 

liệu tổ hợp graphene 

– bùn đỏ Tân Rai 

bằng phương pháp 

điện hóa siêu âm ứng 

dụng xử lý xanh 

metylen trong môi 

trường nước”  

Thạc sĩ Trường Đại học 

Sư phạm - Đại 

học Thái 

Nguyên 

2019 7/2020 

3 Tống Thị Loan –

K27 

Đề tài: “Nghiên cứu 

chế tạo vật liệu nano 

ZnO trên nền than 

hoạt tính ứng dụng 

Thạc sĩ Trường Đại học 

Sư phạm - Đại 

học Thái 

Nguyên 

 

 

2020 7/2022 
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xử lí Ciprofloxacin 

trong môi trường 

nước” 

4 Mai Hà Quỳnh Anh 

–K28 

Đề tài: “Tổng hợp, 

nghiên cứu tính chất 

phức chất hỗn hợp 

phối tử Genzoic và 

2,2’-dipiridyl N-oxit 

của một số nguyên tố 

đất hiếm nhẹ”. 

Thạc sĩ Trường Đại học 

Sư phạm - Đại 

học Thái 

Nguyên 

 

 

2021 

(HD2) 

23/11/ 

2022 

5 Đồng Đức Thiện –

K29 

Đề tài:“Nghiên cứu 

chế tạo vật liệu tổ 

hợp ZnO-than sinh 

học bằng phương 

pháp hóa siêu âm ứng 

dụng  

trong xử lý môi 

trường” 

Thạc sĩ Trường Đại học 

Sư phạm - Đại 

học Thái 

Nguyên 

 

 

2022 

 

8/2023 

6 Nguyễn Thị Yến –

K29 

Đề tài: “Nghiên cứu 

chế tạo vật liệu Fe3O4 

trên nền than sinh 

học ứng dụng xử lý  

Ciprofloxacin trong 

môi trường nước” 

Thạc sĩ Trường Đại học 

Sư phạm - Đại 

học Thái 

Nguyên 

 

 

2022 

 

8/2023 
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7 Nguyễn Thị Hải 

Yến –K31 

Đề tài: “Nghiên cứu 

chế tạo vật liệu nano 

WO3 và định hướng 

ứng dụng trong xử lý 

môi trường” 

Thạc sĩ Trường Đại học 

Sư phạm - Đại 

học Thái 

Nguyên 

 

 

2024 

(HD 

chính) 

 

 

11/2025 

 

VII. KHEN THƯỞNG 

1. Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, QĐ số 3448/GDDT ngày 05/11/2020, Đã 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hai năm liên tục từ năm học 2018-2019 đến năm học 

2019-2020. 

2. Bằng khen của Ban tổ chức giải thưởng sáng tạo khoa học Công nghệ Việt Nam Đã 

có thành tích đạt giải Ba “Giải thưởng sáng tạo khoa học Công nghệ Việt Nam năm 

2019“, QĐ số 1364/QĐ - LHHVN ngày 30/12/2019 

3. Bằng khen của Chủ tịch Uỷ Ban Nhân dân Tỉnh Thái Nguyên, QĐ số 642/QĐ -

UBND ngày 11./3.2019, Đạt giải Nhì tại Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thái Nguyên 

lần thứ IX, năm 2017-2018.  

4. Giấy khen của Giám đốc Đại học Thái Nguyên, QĐ số  1860/QĐ-ĐHTN ngày 

30/8/2018, Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm học 2017-2018.  

5. Bằng lao động sáng tạo của Ban chấp hành tổng liên đoàn lao động Việt Nam, , QĐ 

số  1021/QĐ-TLĐ ngày 20/7/2020, Đạt danh hiệu lao động sáng tạo trong phong 

trào thi đua yêu nước năm 2019.  

6. Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục năm .... 

7. Danh hiệu Nhà giáo Ưu tú, năm ......QĐ số..., ngày  

8. Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở  năm 2011, năm 2013, 2021, 2022, 2024 

9. Giải nhất cuộc thi ‘’Sáng tạo trẻ lần thứ XIV năm 2017’’ Lĩnh vực Nông, Lâm 

nghiệp, Công nghệ sinh học phục vụ NLN- Tỉnh Thái Nguyên, Để tài ‘’Nghiên cứu 

chế tạo phân bón nhả chậm thông minh, thân thiện môi trường ứng dụng trong sản 

xuất nông nghiệp’’. QĐ số 822-QĐ/TĐTN-TN, Thái Nguyên ngày 19 tháng 5 năm 

2017, BCH Đoàn Tỉnh Thái Nguyên. 

10. Tốp 10 cuộc thi ‘’Ý tưởng khởi nghiệp Đại học Thái Nguyên, lần thứ nhất’’ - 

2017, Thái Nguyên ngày 24 tháng 3 năm 2017, Đại học Thái Nguyên 
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11. Giải khuyến khích cuộc thi “Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh 

Thái Nguyên năm 2017”. Dự án “Phân bón nhả chậm thông minh CRT- Sản phẩm cho 

ngành nông nghiệp sạch và hiện đại”. Hà nội ngày 03/11/2017, Cục phát triển thị 

trường và doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ- Bộ Khoa học và Công nghệ 

12. Giải thưởng SVNCKH 

      - Hướng dẫn 2 SV đạt: Giải nhì giải thưởng “ Sinh viên nghiên cứu khoa học” 

Toàn quốc  năm 2017- Cấp Bộ. Số 5395/ QĐ-BGDĐT, Hà Nội ngày 13/12/2017, Bộ 

GD & ĐT 

  - Hướng dẫn 02 sinh viên đạt giải nhì cuộc thi sáng tạo Khoa học Kỹ Thuật Tỉnh 

Cao Bằng năm 2018. 

  - Hướng dẫn 02 sinh viên đạt giải khuyến khích cuộc thi sáng tạo Khoa học Kỹ 

Thuật Tỉnh Bắc Giang năm 2019. 

13. Giấy khen của Ban cấp hành Đoàn ĐH Thái Nguyên, QĐ số  123/QĐ-ĐHTN ngày 

05/9/2018, Đã hoàn thành xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào Thanh niên 

năm học 2017-2018.  

14. Giấy khen của Ban cấp hành Đoàn ĐH Thái Nguyên, QĐ số  149/QĐ-ĐHTN ngày 

09/1/2019, Đã có thành tích xuất sắc trong công tác  Đoàn và phong trào Thanh 

niên nhiệm kì 2017-2019. 

15. Giấy khen của Đảng Bộ trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên, QĐ số  

02/QĐ-ĐU ngày 02/01/2019, Đạt danh hiệu Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm 

vụ năm 2018. 

16. Giấy khen của Ban cấp hành Đoàn TNCS HCM trường ĐH Sư phạm Thái 

Nguyên, QĐ số  146a ngày 05/7/2019, Đã có thành tích xuất sắc trong công tác  

Đoàn và phong trào Thanh niên  năm học 2018-2019. 

17. Đạt danh hiệu “Giảng viên trẻ tiêu biểu“ có nhiều đóng góp trong công tác Đoàn, 

Hội và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019, Giấy chứng nhận của Đoàn TNCS Hồ 

Chí Minh tỉnh Thái Nguyên, QĐ số  199-QĐ/TĐTN-TTNTH ngày 19/9/2019. 

18. Giấy khen của Ban cấp hành Đoàn ĐH Thái Nguyên, QĐ số 404/QĐ-ĐHTN ngày 

16/5/2022, Đã có thành tích xuất sắc trong công tác  Đoàn và phong trào Thanh 

niên nhiệm kì 2019-2022. 

19. Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên, QĐ 

số  1095 ngày 19/5/2022, Đã có thành tích xuất sắc trong công tác  Đoàn và phong 

trào Thanh niên nhiệm kỳ 2019-2022. 
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20. Giấy khen của Giám đốc Đại học Thái Nguyên, QĐ số 55/QĐ-ĐHTN ngày 

12/01/2021, giảng viên trẻ có thành tích trong nghiên cứu khoa học đạt thành tích 

cao. 

21. Giấy khen của Giám đốc Đại học Thái Nguyên, QĐ số  2629/QĐ-ĐHTN ngày 

29/12/2022, Có thành tích xuất sắc trong hoạt động Khoa học Công nghệ năm 

2022.  

22. Giấy khen của Giám đốc Đại học Thái Nguyên, QĐ số 221/QĐ-ĐHTN ngày 

15/1/2024, Có thành tích xuất sắc trong hoạt động Khoa học Công nghệ năm 2023.  

23. Giấy khen của Đảng Bộ trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên, QĐ số  

201-QĐ/ĐU ngày 03/12/2024, Đạt danh hiệu Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm 

vụ năm 2024. 

 Thái Nguyên, ngày  03  tháng 4 năm 2026   

          Người khai 

 

 

 

PGS.TS Trần Quốc Toàn 

           

 

 

    

 

 

                          

 


